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I.MỤC TIÊU:
- Thực hành bài tập về các nội dung kiến thức đã học ở tuần 19 đến tuần 22.
- Giúp học sinh ghi nhớ và củng cố lại từ vựng và các điểm ngữ pháp. 

II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:
1) Từ vựng:
 - Ôn các từ đã học ở bài 9, 10, 11, 12
       
2) Ngữ pháp:
- Thì quá khứ đơn
- so/ too, either/ neither
- Why- Because

III. THỜI LƯỢNG: 45 phút

IV. TIẾN TRÌNH 

	Hướng dẫn của giáo viên
	Nội dung học sinh ghi vào tập

	1. Kiến thức cần nhớ:
- Thì quá khứ đơn: 
(+): S + V2/ed ; S+ was/ were 
(-): S + didn’t + V ; S + wasn’t/ weren’t
(?): Did + S + V? ; Was/ Were + S?
-SO/ TOO, EITHER/NEITHER:
*SO/ TOO: Too và So có nghĩa là “cũng vậy”: Khi nhắc lại một điều giống người đã nói trước, ta có thể dùng Too, So.
-“Too” đặt ở cuối câu, sau một dấu phẩy.
E.g: A. I can sing English songs.
B. I can sing English songs, too.
-“So” đặt ở đầu câu, sau “So” phải mượn trợ động từ phù hợp đi liền sau nó và đứng liền trước chủ ngữ.
So + V (đặc biệt)+ Subject.
E.g: A. I can sing English songs.
B. So can I.
*EITHER/ NEITHER:
- Either và Neither nghĩa là “cũng không”: Khi người thứ nhất nói một điều phủ định và người thứ hai nói giống như vậy, có thể dùng hai từ này.
-“Either” đặt ở cuối câu, sau một dấu phẩy.
E.g: A. I’ m not good.
B. I’ m not good, either. (thực tế: I’ m not, either.)
-Neither đặt ở đầu câu, sau Neither là động từ đặc biệt (động từ khiếm khuyết, trợ động từ) rồi đến chủ từ. (chỗ này giống So)
Neither + V (đặc biệt)+ Subject.
Chú ý nhé: Sau Neither không có not, chúng ta có thể nhớ Neither = not + either, như vậy đã có neither thì không cần not nữa.
E.g: A. I don’t play football.
B. Neither do I.
	


	2. Bài tập
- Học sinh xem lai từ vựng và các công thức đã học làm các bài tập sau:
- Học sinh xem kĩ đề bài để chuẩn bị làm bài trực tuyến bằng form ( link để ở dưới phần dặn dò)
*Choose the best answer:
1. She talked to her friends ___________ her vacation in Da Lat.
a. about b. on c. with d. for
2. I want you to meet an old friend of ___________.
a. me b. mine c. I d. my
3. Hoa thinks that sewing is a ___________ hobbv.
a. favorite b. friendly c. useful d. interest
4. Her job is to cut, wash and shape people’s hair. She is a ___________.
a. haircutter b. hairdresser c. hairmaker d. hairshaper
5. She learned how ___________ a sewing machine first.
a. use b. to use c. using d. used
6. The earring's were a ___________ from my aunt.
a. gift b. hobby c. poster d. material
7. What ___________ children!
a. a naughty b. an naughty c. the naughty d. naughty
8. Where ___________ after work yesterday?
a. you went b. you did go c. did you went d. did you go
9. Sorry! I’m busy tonight. I have a _____________ with my doctor at 7 o’clock.
a. opportunity b. occasion c. appointment d. activity
10. Don’t eat too _____________ candy. It’s bad for your teeth.
a. much b. many c. lots of d. more
11. I’m glad _____________ you are feeling better.
a. hear b. hearing c. to hear d. of hearing
12. You should wash your hands _____________ meals.
a. after b. in c. before d. at
13. _____________ does Minh feel nervous? ~Because he is seeing the dentist.
a. How b. Why c. What d. When
14. She looks tired. What’s the _____________ with her?
a. matter b. happen c. wrong d. right
15. Minh is absent from class today _____________ he is ill.
a. but b. because c. when d. so
16. Thanks a lot. ~ _____________
a. I’d love to. b. That’s right! c. That’s OK. d. Good luck!
17. _______________ is Hoa’s height. ~ One meter fifty centimeters.
a. How b. Which c. What d. When
18. Drugs helped to _______________ the pain in my chest.
a. catch b. relieve c. protect d. continue
19. The nurse told Hoa _______________ to the waiting room.
a. to return b. returning c. return d. returned
20. He was absent _______________ school for three days.
	  






 
V. DẶN DÒ.
   - Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại
https://forms.gle/nfi8ABS7MJhQ9SkY8  
   - Hạn chót: 17h ngày 19/02/2021.
Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.
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